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A. TRẮC NGHIỆM(4 ĐIỂM):
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Bài 1 (1 điểm)

a. Rút gọn phân số 
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 ta được phân số tối giản là: 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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b. Phân số có giá trị lớn hơn 1 là:

A. 
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B. 
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C. 
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Bài 2 (1 điểm) 
a.  Chữ số thích hợp điền vào …. để 45…chia hết cho cả 3 và 5 lµ :
 A. 6                    

B. 0                        

C. 3                       

D. 2
b.  Phép trừ 
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có kết quả là:
A. 
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B. 
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D.
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Bài 3 (1 điểm) Trung bình cộng của các số: 831 ; 835 và 839 là :
    A.  831  

          B. 837


C. 835                      
D.  839

Bài 4 (1 điểm)

a.  Hình thoi có độ dài đường chéo lớn là 18cm, độ dài đường chéo bé là 5cm. Diện tích hình thoi đó là:

	A. 90cm2

	     B.120cm2
	           C. 45 cm2
	                D. 45dm2


B.  TỰ LUẬN(6 ĐIỂM): 
Bài 5 (1 điểm):  Đặt tính rồi tính

                               783 x 306                                11128 : 26                                      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
Bài 6 (1 điểm): Tìm x :
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  +  x =
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Bài 7: (1 điểm) Số ?

          5 m2 3dm2  =      …….. dm2                   846 000 cm2 = …… m2 …… dm2
Bài 8: (2 điểm) Hai xe tải chở 2585 tấn thóc. Tính số thóc trên mỗi xe, biết rằng số thóc trên xe thứ nhất bằng 
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số thóc trên xe thứ hai.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 9: ( 1đ) TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt
         a,  189 x 45 + 189 + 189 x 54                           b, 125 x 2 x 519 x 4   
......….......................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
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I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1 (1 điểm)

a. A. 
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   b. C. 
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Bài 2 (1 điểm) 

a.  B. 0

   b. A.    
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Bài 3 (1 điểm) C. 835  

Bài 4 (1 điểm)

	  C. 45cm2

	
	
	


II. TỰ LUẬN:

Bài 5 (1đ) HS làm đúng mỗi phần  được (0,5 đ). 
Bài 6 (1đ)  
Bài 7 (1đ)  Đúng mỗi phần được (0,5đ)
Bài 8 (2đ)  
Bài giải

                                            Vẽ sơ đồ đúng                                  0,5 điểm

Kho thứ nhất có số thóc là:

                                    2585 : (4+7) x 4 = 940 (tấn))                                   0,5đ

 Kho thứ hai có số thóc là:


2585 – 940 = 1645(tấn)
  0,5 đ

              


                            Đáp số: 1645(tấn)
0,5 đ
HS có thể có nhiều cách giải khác nhau. Câu trả lời đúng, phép tính sai; câu trả lời sai không được điểm. Câu trả lời đúng, phép tính đúng, kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó.
Bài 9: (1đ) TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn mỗi phần đúng 0,5 điểm, không thuận tiện không cho điểm

Bài 9, 10 điểm chữ viết xấu trình bày cẩu thả, dập xóa trừ tối đa 1 điểm
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